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Câu 1. (5,0 điểm)
1.1.Hãy xác định chất A,B,C,D,E,F,G và viết phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học sau:
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Biết rằng A là một muối cacbonat kim loại. Để hòa tan hoàn toàn 23,64 gam A cần dùng đúng 160 gam dung dịch HCl 5,475%.
1.1. Có ba chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn là: Na2CO3, NaCl, hỗn hợp NaCl và Na2CO3. Chỉ dùng thêm hai thuốc thử, hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
1.2. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm 3 chất khí sau đây: C2H4, CO2, SO2. Viết các phương trình hóa học xảy ra.                              
Câu 2. (3,0 điểm) (A) là dung dịch H2SO4; (B) là dung dịch NaOH.
	-Trộn 0,3 lít (B) với 0,2 lít (A) được 0,5 lít dung dịch (C).
Cho mẩu quỳ tím vào 25 ml dung dịch (C) thấy quỳ tím có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,1M đến khi mẩu giấy quỳ tím trở lại màu tím thấy dùng hết 30 ml dung dịch HCl.
	-Trộn 0,2 lít (B) với 0,3 lít (A) được 0,5 lít dung dịch (D).
Cho mẩu quỳ tím vào 25 ml dung dịch (D) thấy quỳ tím có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M vào đến khi mẩu quỳ tím trở lại màu tím thấy dùng hết 80 ml dung dịch NaOH.
Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch (A) và (B).
Câu 3. (3,0 điểm) Một hỗn hợp gồm Na, Al, Fe có khối lượng m gam.
	-Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với nước dư thì thu được V lít khí.
	-Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được  lít khí.
	-Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được  lít khí.
a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b) Nếu thay thế kim loại Na và Fe trong hỗn hợp bằng kim loại R hóa trị II với khối lượng bằng một nửa tổng khối lượng Na và Fe, mà vẫn giữ nguyên khối lượng Al, rồi cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư thì vẫn thu được  lít khí. Xác định tên kim loại R.
(Biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).
Câu 4. (4,0 điểm)
	Hòa tan hoàn toàn 6,92 gam hỗn hợp (A) gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 cần dùng hết 80 gam dung dịch HCl 10,95%. Sau phản ứng thu được khí H2 và dung dịch (B).
	Cho toàn bộ lượng khí H2 vừa sinh ra tác dụng với CuO dư ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được chất rắn nhỏ hơn khối lượng CuO ban đầu là 0,32 gam.
	a) Cô cạn dung dịch (B) thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
	b) Nếu hỗn hợp (A) có tỉ lệ mol FeO : Fe2O3 = 1 : 1. Hãy xác định nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch (B).
Câu 5. (5,0 điểm)
	Một hỗn hợp khí (X) gồm H2, ankan (CnH2n+2), anken (CnH2n). Đốt cháy hoàn toàn 100cm3 hỗn hợp (X) thu được 210 cm3 khí CO2. Nếu đun nóng 100 cm3 (X) có xúc tác Ni đến lượng không đổi thấy còn lại 70 cm3 một hydrocacbon duy nhất.
a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của ankan, anken trên.
b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các chất trong hỗn hợp (X).
c) Tính thể tích Oxi cần để đốt cháy 100 cm3 hỗn hợp (X).
(Biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137; Be = 9; Zn = 65; K = 39) 
          --------------------- HẾT --------------------------------
Ghi chú:
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
· Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
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	Câu 1. (5,0 điểm)
1.1.Hãy xác định chất A,B,C,D,E,F,G và viết phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học sau:
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Biết rằng A là một muối cacbonat kim loại. Để hòa tan hoàn toàn 23,64 gam A cần dùng đúng 160 gam dung dịch HCl 5,475%.
1.2 Có ba chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn là: Na2CO3, NaCl, hỗn hợp NaCl và Na2CO3. Chỉ dùng thêm hai thuốc thử, hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
1.3. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm 3 chất khí sau đây: C2H4, CO2, SO2. Viết các phương trình hóa học xảy ra.                              



Hướng dẫn giải
1.1 Gọi CTPT của muối cacbonat kim loại R là: R2(CO3)n (R > 0; 1< n < 3)
Pthh:   R2(CO3)n    +   2n HCl             2RCln   +  nCO2    + n H2O     
Theo pt: nR2(CO3)n =  nHCl = 
Ta lại có: MR2(CO3)n =  => 2R + 60n = 197n => R = 
	n
	1
	2
	3

	R
	68,5(loại)
	137(Ba)
	45,6( loại)


Vậy A là BaCO3 
Các phương trình hóa học:
(1)   BaCO3               BaO               + CO2
(2) BaO    +  H2O           Ba(OH)2
(3) 2CO2     + Ba(OH)2                Ba(HCO3)2  
(4) BaO       +  CO2           BaCO3
(5) Ba(OH)2    +    2HCl       BaCl2  + 2H2O
(6) Ba(HCO3)2    +   2NaOH           BaCO3   + Na2CO3   +2 H2O
(7) Ba(HCO3)2   + Ba(OH)2              BaCO3    + 2H2O
(8) BaCl2   + Na2CO3         BaCO3      + 2NaCl
1.2 Dùng thuốc thử là dung dịch HNO3 loãng:
Ghi số thứ tự của 3 lọ, lấy một lượng nhỏ hoá chất trong mỗi lọ vào 3 ống nghiệm và ghi số thứ tự ứng với 3 lọ. Nhỏ dung dịch HNO3 cho đến dư vào mỗi ống, đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng :
– Nếu không có hiện tượng gì xảy ra, chất rắn trong ống nghiệm là muối NaCl. Lọ cùng số thứ tự với ống nghiệm là NaCl.
– Nếu có bọt khí thoát ra thì chất rắn trong ống nghiệm có thể là Na2CO3 hoặc hỗn hợp Na2CO3 và NaCl.
– Lọc lấy nước lọc trong mỗi ống nghiệm đã ghi số rồi thử chúng bằng dung dịch AgNO3. Nếu :
Nước lọc của ống nghiệm nào không tạo thành kết tủa trắng với dung dịch AgNO3 thì muối ban đầu là Na2CO3.
Nước lọc của ống nghiệm nào tạo thành kết tủa trắng với dung dịch AgNO3 thì chất ban đầu là hỗn hợp hai muối NaCl và Na2CO3.
Các phương trình hoá học :
Na2CO3 + 2HNO3 ———–> 2NaNO3 + H2O + CO2
NaCl + AgNO3  ——–> AgCl + NaNO3.
                                        (trắng)
1.3Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch H2S, lọc lấy kết tủa đem đốt cháy thu được SO2
H2S      + SO2                 2S     + 2H2O
S         + O2                   SO2
Hỗn hợp khí còn lại, cho đi qua dung dịch nước Br2 dư C2H4 bị giữ lại, khí CO2 không hấp thụ, ta thu được khí CO2. 
Thêm Zn vào dung dịch trên ta thu được khí C2H4.
     C2H4    +    Br2      C2H4Br2
     C2H4Br2    +   Zn          C2H4    +    ZnBr2
	Câu 2. (3,0 điểm) (A) là dung dịch H2SO4; (B) là dung dịch NaOH.
	-Trộn 0,3 lít (B) với 0,2 lít (A) được 0,5 lít dung dịch (C).
Cho mẩu quỳ tím vào 25 ml dung dịch (C) thấy quỳ tím có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,1M đến khi mẩu giấy quỳ tím trở lại màu tím thấy dùng hết 30 ml dung dịch HCl.
	-Trộn 0,2 lít (B) với 0,3 lít (A) được 0,5 lít dung dịch (D).
Cho mẩu quỳ tím vào 25 ml dung dịch (D) thấy quỳ tím có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M vào đến khi mẩu quỳ tím trở lại màu tím thấy dùng hết 80 ml dung dịch NaOH.
Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch (A) và (B).



Hướng dẫn giải
Gọi x, y lần lượt là nồng độ mol/l của dung dịch A và B
Thí nghiệm 1:  Ta có: nH2SO4 = 0,2x                  nNaOH = 0,3y
Trong 0,5 lít dung dịch (C)                 có 0,2 x mol H2SO4; 0,3 y mol NaOH
Trong 25ml = 0,025 lít dung dịch (C) có 0,01 x mol H2SO4; 0,015y mol NaOH
Vì dung dịch D làm quỳ tím xanh  nên trong D có NaOH dư.                               
             H2SO4 +  2NaOH →  Na2SO4  + H2O
mol:       0,01x         0,02x           
PƯ trung hòa dd D để quỳ tím trở lại màu tím:
              HCl      +      NaOH     →   NaCl  + H2O  
mol:       0,003           0,003
            
Số mol NaOH trong dd D là:
                      nNaOH =  nHCl = 0,003 mol                    
Ta có:              0,015y – 0,02x =  0,003     (1)

Thí nghiệm 2:Ta có: nH2SO4 = 0,3x                  nNaOH = 0,2y
Trong 0,5 lít dung dịch (C)                 có 0,3 x mol H2SO4; 0,2 y mol NaOH
Trong 25ml = 0,025 lít dung dịch (C) có 0,015 x mol H2SO4; 0,01y mol NaOH
Vì dung dịch C làm quỳ tím hóa đỏ suy ra trong C có H2SO4 dư
               H2SO4         + 2NaOH →  Na2SO4  + 2H2O    
mol:         0,005y         0,01y
            H2SO4            + 2NaOH →  Na2SO4  + 2H2O
mol:       0,004            0,008
Vậy số mol H2SO4 có trong 25 ml dung dịch  C là:  nH2SO4 (dư) =  = 0,004 mol
· Ta có: 0,015x – 0,005y = 0,004                                                (2)
Từ (1) và (2) suy ra: x = 0,6 M ; y = 1 M
Vậy CM(A) = 0,6 M  ; CM(B) = 1 M

	Câu 3. (3,0 điểm) Một hỗn hợp gồm Na, Al, Fe có khối lượng m gam.
	-Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với nước dư thì thu được V lít khí.
	-Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được  lít khí.
	-Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được  lít khí.
a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b) Nếu thay thế kim loại Na và Fe trong hỗn hợp bằng kim loại R hóa trị II với khối lượng bằng một nửa tổng khối lượng Na và Fe, mà vẫn giữ nguyên khối lượng Al, rồi cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư thì vẫn thu được  lít khí. Xác định tên kim loại R.
(Biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).



Hướng dẫn giải
a)Giả sử thể tích khí H2 thoát ra ở TN1 là 1  lít ( nH2 = 1 mol)  thì nH2(TN2) = 1,75 mol; nH2(TN3) = 2,25 mol (Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích chính là tỉ lệ số mol)
Vì nH2(TN1) < nH2 (TN2) => ở TN1 kim loại Al còn dư.
Gọi x, y, z lần lượt là số mol Na, Al, Fe có trong m gam hỗn hợp (x, y, z > 0)
TN1: pthh
                                  2Na    +        2H2O                             2NaOH             + H2
                                  x mol                                                      x mol                   0,5x mol
                                 2Al   +    2NaOH     +2 H2O           2NaAlO2             +  3H2    
                                      x           x                                                                          1,5x
Tổng số mol H2(TN1) là:    0,5x + 1,5x = 1 => x = 0,5(mol)
TN2: pthh                  2Na    +        2H2O                             2NaOH             + H2
                                  x mol                                                      x mol                   0,5x mol
                                 2Al   +    2NaOH     +2 H2O           2NaAlO2             +  3H2    
                                      y                                                                                       1,5y
Tổng số mol H2(TN2) là : 0,5x + 1,5y = 1,75 => y = 1 (mol)
TN3: PTHH
                                      2Na     +         2HCl       →       2NaCl   +        H2
                                        2Al     +        6HCl       →       2AlCl3   +        3H2
                                        Fe      +            2HCl     →      FeCl2       +           H2
nFe = nH2(do Fe sinh ra )  = 2,25 − 1,75 = 0,5(mol) = z
mhh = 0,5. 23  + 27. 1 + 0,5 . 56 = 66,5(g)
→%mNa = 
%mAl = %
→%mFe = 100% − 17,29% − 40,6% = 42,11%
b)Gọi M là kim loại hóa trị II
Thay thế Na,Fe bằng kim loại M mà thể tích H2 không đổi nên thể tích H2 do M sinh ra = tổng thể tích H2 do (Na, Fe sinh ra).
→nM =  0,5nNa  + nFe= (0,5x + z)(mol)
Khối lượng M bằng một nửa  khối lượng Na,Fe →mM =   (23x + 56z) (g)
→MM   = =  
→M là giá trị trung bình của 23 và 28
→23 < MM < 28 → MM = 24(Mg)
Vậy kim loại cần tìm là Mg.


	Câu 4. (4,0 điểm)
	Hòa tan hoàn toàn 6,92 gam hỗn hợp (A) gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 cần dùng hết 80 gam dung dịch HCl 10,95%. Sau phản ứng thu được khí H2 và dung dịch (B).
	Cho toàn bộ lượng khí H2 vừa sinh ra tác dụng với CuO dư ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được chất rắn nhỏ hơn khối lượng CuO ban đầu là 0,32 gam.
	a) Cô cạn dung dịch (B) thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
	b) Nếu hỗn hợp (A) có tỉ lệ mol FeO : Fe2O3 = 1 : 1. Hãy xác định nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch (B).


Hướng dẫn giải
a)Ta có nHCl = 
Các pthh xảy ra:             Fe      +            2HCl     →      FeCl2       +           H2    (1)
                                        FeO      +         2HCl     →      FeCl2       +           H2O   (2)
                                        Fe3O4      +        8HCl     →      FeCl2    + 2FeCl3   +  4 H2O (3)
                                        Fe2O3      +       6HCl     →      2FeCl3       +           3H2O          (4)
· H2 sinh ra pư với CuO dư, sau pư thu được khối lượng chất rắn nhỏ hơn khối lượng CuO ban đầu 0,32 gam, chính là khối lượng oxi trong CuO pư.
                              H2         +   CuO                    Cu       + H2O    (5)
Theo pt ta có nH2( 1) = nH2(5) = nO(pu) = 
-Bảo toàn H trong các pư (1,2,3,4):
   nH(HCl) = nH(H2) + nH(H2O)   =  2 . nH2   +  2 . nH2O
· 0,24 = 2 . 0,02 + 2 . nH2O => nH2O = 0,1 mol
· Mặt khác nO(oxit sắt) = nH2O(2,3,4) = 0,1 mol.
· mmuối = mFe (hhA) + mCl (HCl) =  (6,92 – 0,1 . 16) + 0,24 . 35,5 = 13,84 gam
b)Dung dịch B chứa 2 muối: FeCl2 và FeCl3 . 
Gọi x, y lần lượt là số mol FeCl2 và FeCl3 (x, y > 0)
Bảo toàn Cl ta có : 2x + 3y = 0,24   (*)
Bảo toàn Fe ta có : x + y =   (**)
Từ (*) và (**) => x = 0,045 ; y = 0,05
Khối lượng dung dịch B là :
mddB = mA + mddHCl – mH2 = 6,92 + 80 – 0,02 . 2 = 86,88 gam
Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch B là:
C%(FeCl2) = 
C%(FeCl3) = 
	Câu 5. (5,0 điểm)
	Một hỗn hợp khí (X) gồm H2, ankan (CnH2n+2), anken (CnH2n). Đốt cháy hoàn toàn 100cm3 hỗn hợp (X) thu được 210 cm3 khí CO2. Nếu đun nóng 100 cm3 (X) có xúc tác Ni đến lượng không đổi thấy còn lại 70 cm3 một hydrocacbon duy nhất.
a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của ankan, anken trên.
b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các chất trong hỗn hợp (X).
c) Tính thể tích Oxi cần để đốt cháy 100 cm3 hỗn hợp (X).
(Biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).



Hướng dẫn giải
-Các chất khí trong cùng đk về nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích chính là tỉ lệ về số mol nên ta có:
Vhh(X) = 100 cm3; VCO2 = 210cm3; VCnH2n+2 = 70cm3.
-Khi đun nóng 100 cm3 (X) có xúc tác Ni đến lượng không đổi thấy còn lại 70 cm3 một hydrocacbon duy nhất, xẩy ra phản ứng:
                          CnH2n              +    H2                       CnH2n+2	(1)
VH2 = độ giảm thể tích = 100 – 70 = 30 cm3
Theo pt (1): VCnH2n = VH2 = 30 cm3
-Trong 100cm3 hỗn hợp khí X có VCnH2n = VH2 = 30 cm3
· VCnH2n+2 = 100 – 30 – 30 = 40 cm3
· Bảo toàn C ta có: nC(CO2) = nC(X) => 210 = 30n + 40n => n = 3
a) CTPT của ankan là : C3H8 ; anken là : C3H6
CTCT của C3H8 :       CH3 – CH2 – CH3
· CTCT của C3H6:        CH2 = CH – CH3; 

[image: Công thức cấu tạo của C3H6 và gọi tên | Đồng phân của C3H6 và gọi tên]
b) Thành phần phần trăm theo thể tích các chất trong hỗn hợp X là:
%VCnH2n = %VH2 = ; %VCnH2n+2 = 
c) Thể tích O2 cần để đốt cháy 100 cm3 hỗn hợp X :
Bảo toàn Oxi trong các phản ứng cháy ta có:
nO(O2) = nO(CO2) + nO(H2O) 
             = 2 . nCO2 +     nH(H2O)   
             = 2 . 210 + ( 6 . 30 + 2 . 30 +  8 . 40) = 700 cm3
=>VO2 =  VO(O2) = 350 cm3
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